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	1
	Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

2

	 1.1. Khái niệm
	Nhận biết:

- Xét sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số.

- Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho trước khi biết đồ thị.
Thông hiểu:

- Xác đinh hàm số nào đồng biến ( hay nghịch biến)  trên khoảng K cho trước

- Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho trước khi biết đồ thị, BBT.
	
	
	
	

	
	
	 1.2. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số.

	Nhận biết:

-Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image1.wmf]m

 sao cho hàm số 
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 tăng ( hoặc giảm) trên từng khoảng xác định ?

-Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image3.wmf]m

 để  hàm số bậc ba đơn điệu trên khoảng K

-Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image4.wmf]m

 để  hàm số bậc bốn trùng phương đơn điệu trên khoảng K

Thông hiểu:

- Dựa vào tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.

· Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, bất phương trình.
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	Cực trị của hàm số: 2
	2.1.  Khái niệm cực đại, cực tiểu
	Nhận biết:

-Tìm cực trị ,điểm cực trị của hàm số khi biết công thức hàm số.

-Tìm  cực trị, điểm cực trị của hàm số khi biết đạo hàm bậc nhất  hàm số.

-Tìm cực trị, điểm cực trị của hàm số khi biết đồ thị hoặc BBT của  hàm số.

-Tính yCĐ, yCT.

Thông hiểu:

-Xác định tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm xo.
	
	
	
	

	
	
	 2.2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị
	Nhận biết:

- Tìm m để hàm số có cực trị.

- Tìm m để hàm số không có cực trị.

Thông hiểu:

- Xác định tham số m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại điểm xo.
	
	
	
	

	
	
	2.3. Quy tắc tìm cực trị
	Nhận biết:

- Tìm m để hàm số có số cực đại, số  cực tiểu thỏa ycbt.

Thông hiểu:

-Tìm m  để hàm số đạt cực đại, cực tiểu thỏa điều kiện cho trước.
	
	
	
	

	3
	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

1

	 3.1.Định nghĩa
	Nhận biết:

-Tìm GTLN, GTNN của hàm số đa thức trên đoạn [a,b] .

-Tìm GTLN, GTNN của hàm số đa thức trên khoảng K cho trước

-Tìm GTLN, GTNN của hàm số phân thức trên khoảng K cho trước.

Thông hiểu:

-Tìm GTLN, GTNN khi biết đồ thị hoặc BBT hàm số.

-Xác định tham số m để hàm số đạt  GTLN ( hay GTNN) trên đoạn [a,b] bằng k.
	
	
	
	

	
	
	 3.2. Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

	Nhận biết:

-Cho hàm số y =f(x) .Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định.

-Tìm GTLN, GTNN của hàm số vô tỉ trên khoảng K cho trước

Tìm GTLN, GTNN của hàm số lượng giác trên khoảng K cho trước

-Tìm GTLN, GTNN của hàm số bằng cách dùng bất đẳng thức
Thông hiểu:

-Ứng dụng GTLN, GTNN vào việc giải phương trình, bất phương trình.

- Tìm m để hàm số  đạt  GTLN ( hay GTNN) tại điểm xo trên đoạn [a,b] .
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	Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

1

	 4.1 Định nghĩa
	Nhận biết:

- Cho hàm số y =f(x), xác định phương trình đường tiện cận đứng, đường tiệm cận ngang .

-Tìm số tiệm cận đứng (ngang), số tiệm cận của đồ thị hàm số.

Thông hiểu:

- Xác định đồ thị của hàm số nào có tiệm cận đứng ( ngang)

-Tìm số tiệm cận ngang(đứng) khi biết đồ thị hoặc BBT hàm số.

-Tìm m để tiệm cận đứng ( ngang) thỏa điều kiện cho trước , chẳng hạn : Tìm m để tiệm cận đứng nằm bên trái ( phải) trục tung .Tìm m để tiệm cận đứng ( ngang) đi qua điểm K , tìm m để tiệm cận ngang nằm bên trên  (dưới) trục hoành....
	
	
	
	

	5
	Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

2
	5.1.Sơ đồ khảo sát hàm số

5.2. Khảo sát hàm đa thức, phân thức

5.3.Sự tương giao các đồ thị
	Nhận biết: 

- Nhận dạng hàm số thông qua đồ thị, bảng biến thiên

- Tìm tọa độ giao điểm, số giao điểm của hai đồ thị không chứa tham số

-Tìm số nghiệm của phương trình f(x) = g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của f(x)
Thông hiểu:

- Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

- Tìm m để phương trình có nghiệm bằng phương pháp cô lập m
- Tìm m liên quan đến tương giao của hàm số bậc 3

- Tìm m liên quan đến tương giao của hàm số hữu tỷ nhất biến.
	
	
	
	

	6
	. Lũy thừa

3
	6.1.  Khái niệm lũy thừa

    a. Lũy thừa với số mũ nguyên

    b. Phương trình 
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    c. Căn bậc n

    d. Lũy thừa với số mũ hữu tỷ

    e. Lũy thừa với số mũ vô tỷ


	( Nhận biết : 

  - Tính giá trị của biểu thức lũy thừa đơn giản.

( Thông hiểu :

   - Biểu diễn dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ.

( Vận dunng thấp : 

   -Rút gọn biểu thức.

   - Sử dụng các tính chất để so sánh lũy thừa.

( Vận dung cao :

   -Rút gọn biểu thức.

   - Chứng minh bất đẳng thức.
	
	
	
	

	
	
	6.2. Tính chất của lũy thừa với số mũ thực
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	 Hàm số lũy thừa

4
	7.1.   Khái niệm

7.2.  Đạo hàm của hàm số lũy thừa

7.3. Khảo sát hàm số lũy thừa

 7.4 Bảng tóm tắt trên khoảng 
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	( Nhận biết : 
  - Biết khái niệm, tính chất, công thức tính đạo hàm, sự biến thiên, tiệm cận, đồ thị của hàm số mũ – hàm số logarit.

( Thông hiểu :

  Biết tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.

( Vận dung thấp : 

   - Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa phức tạp hơn.

   - Tìm tập xác định.

   _ Dựa vào đồ thị, nhận dạng đồ thị hàm số mũ hoặc logarit.
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	8
	 Logarit

5
	I.   Khái niệm logarit

II.  Quy tắc tính logarit

      1. Logarit của một tích

      2. Logarit của một thương

      3. Logarit của một lũy thừa

III. Đổi cơ sở

IV. Ví dụ áp dụng

V.  Logarit thập phân – Logarit tự nhiên 
	 Nhận biết : 

  - Các quy tắc tính logarit.

   - Tính giá trị của biểu thức logarit đơn giản

 Thông hiểu :

   - Rút gọn biểu thức.

   -Biểu diễn logarit.

 Vận dunng thấp : 
  - Sử dụng các tính chất để so sánh logarit.

  - Rút gọn biểu thức.

   -Biểu diễn logarit.

Vận dung cao :

 - Chứng minh đẳng thức
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	9
	Hàm số mũ, hàm số logarit

5
	9.1.  Hàm số mũ

    a. Định nghĩa

   b. Đạo hàm của hàm số mũ

   c. Khảo sát hàm số mũ

    d. Bảng tóm tắt

9.2. Hàm số logarit

    a. Định nghĩa

    b. Đạo hàm của hàm số logarit

    c. Khảo sát hàm số logarit

       D.Bảng tóm tắt


	 Nhận biết : 
  - Biết khái niệm, tính chất, công thức tính đạo hàm, sự biến thiên, tiệm cận, đồ thị của hàm số mũ – hàm số logarit.

 Thông hiểu :
   -Biết tìm tập xác định của hàm số logarit.

 Vận  dụng thấp : 
  - Tính đạo hàm của hàm số mũ và logarit phức tạp hơn.

   -Tìm tập xác định.

  -Dựa vào đồ thị, nhận dạng đồ thị hàm số mũ hoặc logarit.

-Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn.

 Vận  dụng cao :

  -Tính giá trị biểu thức 

   -Bài toán vận dụng (lãi kép, bài toán vật lý _  phóng xạ, bài toán sinh học _ chu kỳ sinh trưởng, bài toán dân số)
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	10
	Phương trình mũ, phương trình logarit

6
	10.1.  Phương trình mũ

    a. Phương trình mũ cơ bản

   b. Cách giải một số phương trình mũ cơ bản

       i) Đưa về cùng cơ số

        ii) Đặt ẩn phụ

        iii) Logarit hóa

10.2. Phương trình logarit

    a. Phương trình logarit cơ bản

    b. Cách giải một số phương trình logarit cơ bản

        i) Đưa về cùng cơ số

        ii) Đặt ẩn phụ

        iii) Mũ hóa


	 Nhận biết : 
 -  Giải được các phương trình mũ, logarit cơ bản

 Thông hiểu :
   - Giải được các phương trình mũ, logarit cơ bản đưa về cùng cơ số

Vận  dụng thấp : 

  - Giải được các phương trình mũ, logarit cơ bản đặt ẩn phụ

Vận  dụng cao :
  - Giải được các phương trình mũ, logarit (số nghiệm phương trình)

  - Giải được các phương trình mũ, logarit (dùng đồ thị)
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	11
	Bất phương trình mũ và logarit

4
	
	Nhận biết:

· Giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đưa về cùng cơ số.

· Giải bất phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số.
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	Nhận biết:

· Giải bất phương trình mũ  bằng phương pháp đặt ẩn số phụ.

· Giải bất phương trình mũ  bằng phương pháp logarit hóa.

· Giải bất phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn số phụ.

·    Giải bất phương trình logarit  bằng phương    pháp mũ hóa.

Vận dụng .

·  Tìm điều kiện của m đề bất phương trình mũ có nghiệm với điều kiện cho trước.

· Tìm điều kiện của m đề bất phương trình logarit có nghiệm với điều kiện cho trước.


	
	
	
	

	12
	Khái niệm về khối đa diện
	12.1.Khái niệm về hình đa diện
	Nhận biết:

· Nhận biết hình đa diện.
· Đếm số cạnh, số mặt của một hình đa diện dựa vào hình vẽ cho trước.
· Tâm đối xứng, trục đối xứng của một hình đa diện.
Thông hiểu:

· Đếm số cạnh, số mặt của một hình chóp khi biết trước  số đỉnh.
· Đếm số đỉnh, số mặt của một hình chóp khi biết trước  số cạnh.
· Đếm số cạnh, số mặt của một hình lăng trụ khi biết trước  số đỉnh.
· Đếm số đỉnh, số mặt của một hình lăng trụ khi biết trước  số cạnh.

	
	
	
	

	
	
	12.2Phân chia và lắp ghép các khối đa diện
	Vận dụng:

· Phân chia, lắp ghép khối đa diện.

	
	
	
	

	13
	Khối đa diện lồi, đều
	13.1 Khái niệm khối đa diện lồi
	Nhận biết:

·  Nhận biết khối đa diện lồi.
· Nhận biết khối đa diện không lồi.
·  Tính số cạnh, số mặt, số đỉnh của một khối đa diện lồi cho trước.
Thông hiểu:

· Số mặt phẳng đối xứng của một khối đa diện lồi.
· Tâm đối xứng, trục đối xứng của khối đa diện lồi.

	
	
	
	

	
	
	13.2 Khái niệm khối đa diện đều
	Nhận biết

·  Nhận biết khối đa diện đều loại 
[image: image7.wmf]{
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·  Tính số cạnh, số đỉnh, số mặt của một khối đa diện đều loại 
[image: image8.wmf]{
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;

pq

.
·  Số mặt phẳng đối xứng của một hình đa diện đều loại 
[image: image9.wmf]{

}

;

pq

.
Thông hiểu:

· Tâm đối xứng, trục đối xứng của khối đa diện đều.
Vận dụng

·  Tính diện tích xung quanh của hình đa diện đều loại 
[image: image10.wmf]{

}

;

pq

.

·  Tính tổng các góc của một hình da diện đều.
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	Khái niệm về thể tích khối đa diện

2
	14.1. Thể tích khối chóp
	Nhận biết: 

- Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc đáy

- Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc đáy

- Thể tích khối chóp đều
Thông hiểu:

- Tỉ số thể tích khối chóp
	
	
	
	

	
	
	14.2 Thể tích khối lăng trụ
	Nhận biết:

- Thể tích khối lăng trụ đứng
- Thể tích khối lăng trụ đều
Thông hiểu:

- Thể tích khối lăng trụ xiên
- Tỉ số thể tích khối lăng trụ
	
	
	
	

	15
	Khái niệm về mặt tròn xoay

4 nón 4 trụ 
	15.1. Mặt nón tròn xoay
	Nhận biết:

- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, Thể tích khối nón khi biết các dữ kiện cơ bản

Thông hiểu:

- Tính độ dài đường sinh, chiều cao, bán kính đáy, khoảng cách, góc, thiết diện của khối nón
Vận dụng:

- Khối nón nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện
Vận dụng cao:

- Bài toán cực trị về khối nón

- Bài toán thực tế liên quan đến khối nón
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	16
	Mặt cầu

5
	16.1. Mặt cầu
	Nhận biết:
- Tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu khi biết bán kính

- Bài toán sử dụng định nghĩa, tính chất, vị trí tương đối
Thông hiểu:

Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện
Vận dụng:

- Bài toán tổng hợp về khối nón, khối trụ, khối cầu
Vận dụng cao:

- Bài toán cực trị về khối cầu

- Bài toán thực tế về khối cầu
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